
 TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG Phụ lục 7 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 

TT SBD Họ và tên  Nữ 
Ngày 

sinh 
Dân tộc Nơi sinh Học sinh trường 

Điểm 

XT 

Ghi chú 
(diện tuyển thẳng, 

ưu tiên) 

 1 21001 Nguyễn An 
 

02/06/2007 Kinh 
Huyện Triệu Phong- Tỉnh 
Quảng Trị. 

Trường TH&THCS Trần Hữu  
Dực 

 64.4  

 2 21002 Lê Đình Hùng Anh  02/06/2007 Kinh TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc 
Trường THCS Lao Bảo 

 51.6  

 3 21003 Trần Trâm Anh X 24/07/2007 Kinh Triệu Phong - Quảng Trị 
Trường TH&THCS Triệu Độ 

 64.7  

 4 21004 Lê Đức Bình  07/11/2007 Kinh Triệu Phong - Quảng Trị 
Trường TH&THCS Triệu Độ 

 56.5  

 5 21005 Đoàn Nguyễn Việt Khánh 
X 31/12/2007 

Kinh Triệu Phong- Quảng Trị. Trường TH&THCS Trần Hữu  
Dực  60.9 

 

 6 21006 Mai Chiếm Tuấn Kiệt  14/09/2007 Kinh 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
Quảng Trị 

Trường THCS Trần Hưng Đạo  64.5  

 7 21007 Đoàn Quang Nhã  11/10/2007 Kinh 
Bệnh viện khu vực Triệu Hải-  
Quảng Trị 

Trường TH&THCS Trần Hữu  
Dực 

 61.1  

 8 21008 Lê Văn Nhật  06/04/2006 Kinh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Trường THPT Triệu Phong 

 54.7  

 9 21009 Nguyễn Thị Tuyết Nhi X 24/03/2007 Kinh Phòng khám Bồ bản 
Trường THPT Triệu Phong 

 62.2  



 10 21010 Nguyễn Minh Quân  24/02/2007 Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh  
Quảng Trị 

Trường THCS Nguyễn Du  61.3  

 11 21011 Võ Công Thành  23/06/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị 
Trường TH&THCS Triệu Long 

 63.1  

 12 21012 Trần Ngọc Trâm X 16/07/2007 Kinh 
Triệu Đại, Triệu Phong,  
Quảng Trị 

Trường THCS Phan Đình Phùng  53  

 13 21013 Nguyễn Thị Phương Trang X 21/09/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị 
Trường THCS Lao Bảo 

 66.7  

Danh sách này gồm có 13 học sinh                

Quảng Trị, ngày 01 tháng 7 năm 2022  

 LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT PHÒNG QLCL-CNTT 

 

Triệu Phong, ngày 01 tháng 7 năm 2022  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

Mai Huy Phương Hồ Công Ngọc Nguyễn Thuận 
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